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Nội dung hướng dẫn giải Bài 3B: Là người em ngoan được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách 

giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu 

ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Giải Bài 3B: Là người em ngoan 

Mời các em cùng tham khảo lời giải dưới đây 

Câu 1 Trang 21 Tiếng Việt 3 VNEN tập 1 

1. Kể một việc làm tốt của em dành cho anh hoặc chị, hoặc em của em 

Bài làm: 

Ví dụ: 

Nhà em có hoàn cảnh khó khăn. Sắp vào năm học mới, mẹ định mua cho hai chị em em hai chiếc 

cặp mới nhưng thấy chiếc áo trắng của em trai mặc cũng đã sờn vai. Thấy mẹ đang lo lắng không 

biết lấy tiền đâu cho đủ mua cặp và áo cho hai chị em. Em đã nói với mẹ là để tiền đó mua áo 

mới và cặp mới cho em trai là được rồi. Chiếc cặp của em chỉ hơi cũ chưa bị rạch nên vẫn còn 

dùng được. Lúc đầu, mẹ và em không đồng ý, nhưng em thuyết phục cuối cùng mẹ cũng đã mua 

cặp và áo mới cho em trai. Mẹ còn hứa có tiền sẽ mua cặp mới cho em. 

Câu 2 Trang 21 Tiếng Việt lớp 3 VNEN tập 1 

2. Xem tranh, dựa vào các gợi ý dưới tranh, lần lượt kể từng đoạn câu chuyện 

Bài làm: 

Tranh 1: 

Gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt báo hiệu mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm Đã hơn một 

tuần nay tôi thấy Hòa mặc một chiếc áo len thật đẹp. Áo có màu vàng tươi như màu hoa cúc. Ở 

giữa có một dây kéo dài có thể kéo từ dưới lên tận cổ. Đằng sau áo còn có một chiếc mũ có để 

trùm lên đầu cho khỏi lạnh. Tôi mượn Hòa mặc thử thấy ấm sực cả người. Tôi ao ước có một cái 

áo len như thế nên đêm ấy tôi đã ngỏ lời xin mẹ mua cho một cái áo len giống Hòa. 
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Tranh 2: 

Nghe tôi nói xong, mẹ bảo: "Mẹ đang định mua cho anh Tuấn và con mỗi đứa một cái áo len. 

Cái áo của Hòa đắt bằng hai chiếc áo của anh em con đấy". Tôi phụng phịu với mẹ: "Nhưng con 

chỉ thích cái áo len màu vàng như của Hòa thôi". Nói rồi tôi dỗi mẹ lên giường nằm, giả vờ ngủ. 

Tranh 3: 

Tôi nằm im chưa ngủ thì chợt nghe anh Tuấn thì thào với mẹ: 

"Mẹ ơi, mẹ cứ mua cái áo len cho em Lan đi. Con không cần áo mới đâu". Mẹ tôi nói, giọng thật 

nhỏ nhẹ : "Năm nay xem ra sẽ lạnh lắm đấy. Không có áo ấm con sẽ ốm mất". Anh Tuấn cười: 

"Không hề gì đâu, con khỏe lắm. Con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong”. Mẹ tôi âu yếm bảo: 

"Được, con cứ ngủ đi, để mẹ nghĩ đã”. 

Tranh 4: 

Tôi nghe trọn câu chuyện giữa mẹ tôi và anh Tuấn, chợt tôi thấy ân hận vô cùng. Trong khi tôi 

chỉ nghĩ đến mình thì mẹ tôi quan tâm tới cả hai anh em và anh Tuấn sẵn sàng nhường nhịn chiếc 

áo ấm cho tôi. Nhất định sáng mai khi trở dậy tôi sẽ nói ngay với mẹ: "Con không cần mua áo 

len vàng nữa đâu. Mẹ cứ mua cho hai anh em con mỗi người một chiếc áo len, mẹ nhé!" 

Câu 3 Trang 22 Tiếng Việt VNEN lớp 3 tập 1 

3. Thảo luận nhóm, tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ dưới đây: 

a, 

Mắt hiền sáng tựa vì sao 

Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời. 

b, 

Em yêu nhà em 

Hàng xoan trước ngõ 
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Hoa xao xuyến nở 

Như mây từng chùm 

c. 

Mùa đông 

Trời là cái tủ ướp lạnh 

Mùa hè 

Trời là cái bếp lò nung. 

Bài làm: 

Những hình ảnh so sánh là: 

a, Mắt hiền sáng tựa vì sao. 

b, Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm. 

c, Trời là cái tủ ướp lạnh. 

Trời là cái bếp lò nung. 

Hoạt động thực hành Giải Bài 3B: Là người em ngoan 

Cùng xem gợi ý đáp án 

Câu 1 Trang 22 tập 1 Tiếng Việt 3 VNEN  

1. Mỗi bạn trong nhóm nêu một ý kiến để viết đúng từ. 

a, (Chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô) 

b, Tìm chữ (ch hay tr) điền vào chỗ trống: cuộn ...òn, ...ân thật, chậm ...ễ 
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Tìm dấu (dấu hỏi hay dấu ngã) đặt trên chữ in đậm: 

Vừa dài mà lại vừa vuông 

Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng. 

Tên nghe nặng trịch 

Lòng dạ thăng băng 

Vành tai thợ mộc nằm ngang 

Anh đi học ve, săn sàng đi theo. 

Bài làm: 

a, Điền vào chỗ chấm: cuộn tròn, chân thật, chậm trễ. 

b, Điền dấu trên chữ in đậm 

Vừa dài mà lại vừa vuông 

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng. 

Tên nghe nặng trịch 

Lòng dạ thẳng băng 

Vành tai thợ mộc nằm ngang 

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo. 

Câu 4 Trang 22 Tiếng Việt VNEN 3 tập 1 

4. Đố vui: 

Một bạn nêu câu đố, một bạn trả lời. 
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a, 

Vừa dài mà lại vừa vuông 

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng. 

(Là cái gì?) 

b, 

Tên nghe nặng trịch 

Lòng dạ thẳng băng 

Vành tai thợ mộc nằm ngang 

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo. 

(Là cái gì?) 

Bài làm: 

a, Vừa dài mà lại vừa vuông 

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng. 

=> Đó là thước kẻ 

b, Tên nghe nặng trịch 

Lòng dạ thẳng băng 

Vành tai thợ mộc nằm ngang 

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo. 

=> Đó là bút chì 
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Hoạt động ứng dụng Giải Bài 3B: Là người em ngoan 

Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học một cách chi tiết, dễ hiểu. 

Câu 1 Trang 23 Tiếng Việt 3 VNEN tập 1 

1. Kể lại câu chuyện Chiếc áo len cho người thân ở nhà nghe 

Trả lời: 

Gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt báo hiệu mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm Đã hơn một 

tuần nay tôi thấy Hòa mặc một chiếc áo len thật đẹp. Áo có màu vàng tươi như màu hoa cúc. Ở 

giữa có một dây kéo dài có thể kéo từ dưới lên tận cổ. Đằng sau áo còn có một chiếc mũ có để 

trùm lên đầu cho khỏi lạnh. Tôi mượn Hòa mặc thử thấy ấm sực cả người. Tôi ao ước có một cái 

áo len như thế nên đêm ấy tôi đã ngỏ lời xin mẹ mua cho một cái áo len giống Hòa. 

Nghe tôi nói xong, mẹ bảo: "Mẹ đang định mua cho anh Tuấn và con mỗi đứa một cái áo len. 

Cái áo của Hòa đắt bằng hai chiếc áo của anh em con đấy". Tôi phụng phịu với mẹ: "Nhưng con 

chỉ thích cái áo len màu vàng như của Hòa thôi". Nói rồi tôi dỗi mẹ lên giường nằm, giả vờ ngủ. 

Tôi nằm im chưa ngủ thì chợt nghe anh Tuấn thì thào với mẹ: 

"Mẹ ơi, mẹ cứ mua cái áo len cho em Lan đi. Con không cần áo mới đâu". Mẹ tôi nói, giọng thật 

nhỏ nhẹ : "Năm nay xem ra sẽ lạnh lắm đấy. Không có áo ấm con sẽ ốm mất". Anh Tuấn cười: 

"Không hề gì đâu, con khỏe lắm. Con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong”. Mẹ tôi âu yếm bảo: 

"Được, con cứ ngủ đi, để mẹ nghĩ đã”. 

Tôi nghe trọn câu chuyện giữa mẹ tôi và anh Tuấn, chợt tôi thấy ân hận vô cùng. Trong khi tôi 

chỉ nghĩ đến mình thì mẹ tôi quan tâm tới cả hai anh em và anh Tuấn sẵn sàng nhường nhịn chiếc 

áo ấm cho tôi. Nhất định sáng mai khi trở dậy tôi sẽ nói ngay với mẹ: "Con không cần mua áo 

len vàng nữa đâu. Mẹ cứ mua cho hai anh em con mỗi người một chiếc áo len, mẹ nhé!" 

Câu 2 Trang 23 Tiếng Việt lớp 3 VNEN tập 1 

2. Nói về một việc làm của anh (chị) hoặc cha (mẹ) thể hiện tình cảm yêu thương đối với 

em. 
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Bài làm: 

Ví dụ mẫu 1: 

Trong nhà, ngoài bố mẹ thì chị gái cũng là người thương em vô điều kiện. Những lúc mẹ đi làm 

chị là người thay mẹ chăm sóc em, chị chơi cùng em, chị chỉ em học tập, chị làm đồ ăn, nước 

uống cho em. Nhiều lúc, em không nghe lời khiến chị nổi giận, nhưng sau đó em đã xin lỗi chị 

và hai chị em lại vui vẻ chơi cùng nhau. Em yêu chị rất nhiều, em thương chị như chính chị 

thương em vậy. 

Ví dụ mẫu 2: 

Mẹ em yêu em vô điều kiện. Hằng ngày mẹ đều dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em rồi chở em đi 

học. Có những lúc trời mưa rầm rã, mẹ chở em trên xe để đến trường đúng giờ. Mỗi lần em buồn 

vì bài kiểm tra điểm thấp, mẹ không la mắng em mà chỉ động viên em cố gắng học bài hơn. Cảm 

động hơn cả là những lần em ốm mẹ thức trắng cả đêm lo lắng, chăm sóc em. Em yêu mẹ rất 

nhiều. 
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